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 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số 74/2017/HSST 

Ngày 25.9.2017 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
  

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 

          Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Công Chi - Nghề nghiệp: Cán bộ hưu trí (Nguyên là Giáo viên). 

         2.  Ông Ngô Văn Sỹ - Nghề nghiệp: Cán bộ  - Nơi công tác: Chi hội Luật gia Khối 

cơ quan quận Liên Chiểu. 
 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trần Ngô Khánh Loan - Cán  bộ Tòa án 

nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Đinh Ngọc Vĩnh -  Kiểm sát viên. 

 Ngày 25 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Liên Chiểu, tp. Đà Nẵng 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 83/2017/HSST ngày 21 tháng 8 năm 2017 đối với bị 

cáo: 

Nguyễn Thanh P - Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1988 tại Đà Nẵng - Nơi cư trú: phường 

Hòa M, quận L, thanh phố Đ - Nghề nghiệp: Không - Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông Trần 

Văn (sinh năm 1962) và bà Đồng Thị C (sinh năm 1967), có vợ là Lê Thị Mỹ T và 02 con 

(sinh năm 2009 và 2015). 

Tiền sự: Tháng 6 năm 2017, bị Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750.000đ (Bảy trăm năm mươi ngàn 

đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; 

Tiền án: chưa; 

 Nhân thân:  

- Ngày 24 tháng 5 năm 2010, bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

xử phạt 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

- Ngày 27 tháng 9 năm 2012, bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 

xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, (Chấp hành xong hình phạt ngày 29 tháng 9 

năm 2014); 

           Bị bắt khẩn cấp ngày 13 tháng 6 năm 2017, tạm giam ngày 16 tháng 6 năm 2017, (Có 

mặt). 

* Người bị hại: Chị Lê Thị Thanh B - Sinh năm 1988, Nới ĐKNKTT: phường T, quận 

H, thành phố Đ; Chỗ ở hiện nay: phường H, quận L, thành phố Đ, (Vắng mặt, có đơn xin xét 

xử vắng mặt). 
 

NHẬN THẤY 
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Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

Vào khoảng 01 giờ 45 phút ngày 13 tháng 6 năm 2017, Nguyễn Thanh P mang theo 03 

cây kéo (tự chế hình răng cưa) và 01 thanh sắt dài khoảng 40 cm (loại dùng để uốn sắt) để làm 

công cụ đi trộm cắp tài sản. P đi bộ một mình đến dãy phòng trọ K82/165 Nguyễn Lương 

Bằng, tổ 14B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì phát hiện 

phòng trọ số 02 (tính ngoài cổng vào) của chị Lê Thị Thanh B có khóa chốt cửa bên trong. P 

đi đến và sử dụng cây kéo mang theo mở chốt cửa phòng trọ chị B rồi đột nhập vào bên trong, 

thấy chị B đang nằm ngủ, bên cạnh có 01 điện thoại di động hiệu ASUS màu đỏ, viền đen 

đang sạc trên sàn nhà. P lấy điện thoại bỏ vào túi quần mình và lấy 03 túi xách đang treo trên 

tường rồi mang ra ngoài. P đến góc của dãy phòng trọ lục soát các túi xách nhưng không có 

tài sản nên vứt 03 túi xách tại đây, rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, P đã bị lực lượng tuần tra Công an 

phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phát hiện, mời về làm việc. 

Tại đây, P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại Kết luận số 45/KL-HDĐG ngày 13 tháng 6 năm 2017 của Hôi đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự - UBND quận Liên Chiểu, kết luận giá trị của điện thoại bị chiếm 

đoạt là 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng). 

Tang vật thu giữ:  

- 03 cây kéo tự chế răng cưa (02 cái màu đen và 01 cái màu đỏ đều dài 15 cm),  

- 01 thanh sắt hình tròn dài 40 cm,  

- 01 điện thoại di động hiệu ASUS màu đỏ viền đen, 

- 03 túi xách nữ (02 túi bằng vải, 01 túi bằng chất liệu giống da). 

Đối với 03 túi xách, người bị hại xác định không có giá trị sử dụng.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu ra xử lý vật chứng trả điện thoại di 

động hiệu ASUS  và 03 túi xách nữ cho B. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị B đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường. 

Tại Bản cáo trạng số 79/KSĐT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh P về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân quận Liên Chiểu phát biểu quan điểm giữ nguyên nội dung truy tố và đề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng khoản 1 Điều 138; các điểm g và p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình 

sự, xử phạt bị cáo P từ 09 đến 12 tháng tù. Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng Điều 76 của Bộ luật Tố tụng hình sự tuyên tịch thu, tiêu hủy 03 cây kéo tự chế răng cưa 

(02 cái màu đen và 01 cái màu đỏ đều dài 15 cm) và 01 thanh sắt hình tròn dài 40 cm.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm 

sát viên và bị cáo, 
 
 

XÉT THẤY 
 
 

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh P đã khai nhận:  

Do có ý định trộm cắp nên Nguyễn Thanh P đã chuẩn bị 03 cây kéo (tự chế hình răng 

cưa) và 01 thanh sắt dài khoảng 40 cm (loại dùng để uốn sắt). Khoảng 01 giờ 45 phút ngày 13 

tháng 6 năm 2017, tại phòng trọ của chị Lê Thị Thanh B - tại tổ 14B, phường Hòa Khánh 

Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, P đã sử dụng 01 cây kéo và 1 thanh sắt lén lút mở 

chốt cửa phòng trọ, lấy trộm của chị B có 01 điện thoại di động hiệu ASUS màu đỏ, viền đen 



 3 

trị giá 2.400.000đ và 03 túi xách (không còn giá trị sử dụng). Tổng giá trị tài sản bị chiếm 

đoạt là 2.400.000đ (Hai triệu bốn trăm ngàn đồng). 

 Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng; phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được. Hội đồng xét xử 

kết luận:  

Hành vi của bị cáo P đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản" được quy định tại khoản 1 

Điều 138 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu truy tố 

là có căn cứ, đúng pháp luật. 

           Xét hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được 

pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm, có sự tính toán, chuẩn bị công cụ phạm tội, thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Hội 

đồng xét xử cần thiết xét xử bị cáo mức hình phạt tù tương xứng, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 

một thời gian mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

 Bị cáo có nhân thân xấu, đã hai lần bị kết án đều về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 24 

tháng 5 năm 2010, bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu xử phạt 36 tháng tù. Ngày 27 tháng 9 

năm 2012, bị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu xử phạt 30 tháng tù. Bị cáo chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 29 tháng 9 năm 2014. Quy định tại Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 về 

thời hạn đương nhiên được xóa án tích là 02 năm, trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm, kể 

từ khi chấp hành xong hình phạt chính là có lợi hơn quy định tại Điều 64 Bộ luật Hình sự năm 

1999 nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20 tháng 6 năm 2017, khoản 3 Điều 7, Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 xác định bị cáo đã 

được xóa án tích. 

 Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ân hận với lỗi 

lầm, hứa không tiếp tục vi phạm phát luật. Bị cáo phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn. Gia 

đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Hội đồng xét xử các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại 

các điểm g và p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần 

hình phạt cho bị cáo.  

* Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi 

thường nên Hội đồng xét xử không đề cập. 

* Về xử lý vật chứng:  

  - Đối với điện thoại di động hiệu ASUS màu đỏ viền đen và 03 túi xách nữ, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã trả lại cho chị B, Hội đồng xét xử không đề 

cập. 

 - Đối với 03 cây kéo tự chế răng cưa (02 cái màu đen và 01 cái màu đỏ đều dài 15 cm) 

và 01 thanh sắt hình tròn dài 40 cm, là công cụ phạm tội nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm a 

khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 41 Bộ luật Hình sự tuyên tịch thu, tiêu hủy. 

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) theo quy 

định tại Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH 
   

 1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh P phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; các điểm g, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự. 
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  Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh P 12 (Mười hai) tháng tù. Thời gian chấp hành hình 

phạt được tính từ ngày bắt khẩn cấp - ngày 13 tháng 6 năm 2017. 

  2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự và 

Điều 41 Bộ luật Hình sự, 

Tuyên tịch thu, tiêu hủy 03 cây kéo tự chế răng cưa (02 cái màu đen và 01 cái màu đỏ 

đều dài 15 cm) và 01 thanh sắt hình tròn dài 40 cm (hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Liên Chiểu theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23 tháng 8 năm 

2017). 

             3. Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo P 

phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

   Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

   Người bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày bản án được giao hoặc được niêm yết. 

   Trường hîp b¶n ¸n ®ược thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù 

th× người ®ược thi hµnh ¸n d©n sù, người ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tháa thuËn thi 

hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ cưỡng chÕ thi hµnh ¸n 

theo quy ®Þnh t¹i c¸c ĐiÒu 6, 7 vµ 9 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®ược thùc 

hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi hµnh ¸n d©n sù. 
 

Nơi nhận:                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

   - VKSND. quận Liên Chiểu;                                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
   - Công an quận Liên Chiểu; 

   - Chi cục THA. quận Liên Chiểu; 

   - Trại giam Hòa Sơn; 

   - Bị cáo; 

   - Người bị hại;  

   - Lưu hồ sơ vụ án.                                                          Nguyễn Thị Thanh Thủy 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


